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Bài 1: (2 điểm)
Trên quãng đường AB dài 60km, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B về A. Họ khởi hành cùng một lúc và gặp nhau ở C sau khi khởi hành được 1giờ12phút. Từ C người thứ nhất đi tiếp đến B với vận tốc giảm hơn trước 6km/h, người thứ hai đi tiếp về A với vận tốc như cũ. Kết quả người thứ nhất đến nơi sớm hơn người thứ hai là 48phút. Tính:

a) Tổng vận tốc ban đầu của hai người. Giải thích cách tính.
b) Vận tốc ban đầu của mỗi người.

Bài 2: (2,5 điểm)
Giữa hai điểm A,B có hiệu điện thế không đổi là U. Khi mắc một bóng đèn dây tóc có giá trị hiệu điện thế định mức cũng là U vào hai điểm M,N như hình vẽ  thì công suất tiêu thụ trên bóng đèn chỉ bằng 
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 công suất định mức của đèn. Bỏ qua sự thay đổi của điện trở theo nhiệt độ.

a) Mắc nối tiếp hai bóng đèn cùng loại như trên vào hai điểm M,N. So sánh công suất định mức một đèn với công suất tiêu thụ điện trên cả hai đèn.
b) Hỏi có thể mắc song song bao nhiêu bóng đèn cùng loại như trên vào hai điểm M,N để tổng công suất tiêu thụ trên các bóng đèn là lớn nhất?
Bài 3: (1,5 điểm)
Trong một bình nhiệt lượng kế cách nhiệt có chứa một lượng nước m1 ở nhiệt độ t1 = 400C. Người ta thả vào một lượng nước đá m2 ở nhiệt độ t2 = 00C. Khi cân bằng nhiệt trong bình có           m = 2,5kg nước ở nhiệt độ t3 = 100C.

a) Xác định m1 và m2.

b) Ngay sau khi có cân bằng nhiệt lại đặt vào bình này một dây nung nhỏ có công suất không đổi thì thấy rằng sau thời gian 15phút nước bắt đầu sôi. Hỏi sau bao lâu nữa thì một nửa lượng nước trong bình sẽ hóa hơi hết. Biết rằng để 1kg nước  đá tan chảy hết ở 00C cần cung cấp một nhiệt lượng ( = 346000J và 1kg nước hóa hơi hết ở 1000C cần một nhiệt lượng L = 2300000J. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK. Bỏ qua sự bay hơi của nước trước khi sôi.
Bài 4: (3,0 điểm)
Một vật AB đặt trước một thấu kính O1 (AB vuông góc với trục chính và B nằm trên trục chính) cho một ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 4 lần vật. Biết khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính này là 15cm.

a) Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính. Nếu dùng tấm chắn đen mỏng đặt sát trước, che nửa trên của thấu kính kể từ trục chính thì ảnh của vật sáng tạo bởi thấu kính thay đổi như thế nào?
b) Bây giờ đặt thêm một thấu kính phân kì O2 cũng có khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm là 15cm  sao cho trục chính của hai thấu kính trùng nhau, khoảng cách giữa hai quang tâm là      O1O2 =40cm, rồi lấy vật AB đặt như nói trên vào trong khoảng giữa hai thấu kính. Xác định vị trí đặt vật AB để hai ảnh của vật qua hai thấu kính có độ lớn bằng nhau và vẽ hình.

(Chú ý: Học sinh chỉ được sử dụng các phép tính hình học, không được sử dụng công thức thấu kính và công thức độ phóng đại)

Bài 5: (1,0 điểm)
Bằng một khí áp kế thủy ngân, em hãy trình bày phương pháp thí nghiệm xác định độ cao của tòa nhà cao nhất Việt Nam (Keangnam Hanoi Landmark Tower) so với mặt đất. Biết trọng lượng riêng của không khí và của thủy ngân.

-----------------Hết-----------------

Họ và tên thí sinh: ……………………………….      
Số báo danh: ……………..
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